
Buổi Nghề Mã lớp Giáo viên CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

2011QTM
Thiết kế và xây 

dựng mạng LAN

SHCN/Cấu trúc 

DL&GT

Phân tích thiết 

kế hệ thống TT

Anh văn chuyên 

ngành

QTM mã nguồn 

mở

Giáo dục QP-

AN/Chính 

trị/Pháp luật

 Giáo dục QP-

AN

2101QTM

SHCN/Lắp ráp 

và cài đặt máy 

tính

Tin học
Kiến trúc máy 

tính

Lập trình căn 

bản
Anh văn

2003ĐTCN
Nguyễn Thị 

Hà

SHCN/PLC cơ 

bản

Giáo dục QP-

AN/Chính 

trị/Pháp luật

Giáo dục QP-

AN/

KT cảm biến

2101ĐTCN
Lê Thị Thành 

An

SHCN/An toàn 

lao động
Tin học Anh văn

2010ĐCN
Nguyễn Thị 

Hà

Truyền động 

điện

Truyền động 

điện/Máy điện

SHCN/

PLC cơ bản

Giáo dục QP-

AN/Chính 

trị/Pháp luật

 Giáo dục QP-

AN

2011ĐCN-XL Anh văn

2013ĐCN-Q9

Giáo dục QP-

AN/Chính 

trị/Pháp luật

 Giáo dục QP-

AN

2101ĐCN
SHCN/An toàn 

lao động
Tin học Anh văn

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐÔNG SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN
CÁC LỚP TRUNG CẤP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 (ĐỢT 2)

Áp dụng từ ngày 01-10-2021 đến ngày 23-01-2022

S
á

n
g

Quản Trị 

Mạng

Phan Văn 

Liêm

Điện Tử 

Công Nghiệp

Điện Công 

Nghiệp
Lê Thị Thành 

An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2004OTO
Quãng Minh 

Đằng

SHCN/

BD,SC hệ thống 

nhiện liệu động 

cơ diesel

Giáo dục QP-

AN/Chính 

trị/Pháp luật

 Giáo dục QP-

AN

2101OTO
Phan Thị 

Quyên
An toàn lao động SHCN Tin học Anh văn

May Thời 

Trang
2101MTT

Phan Thị 

Quyên
An toàn lao động

SHCN/Vật liệu 

may
Tin học Anh văn

Cắt gọt kim 

loại
2101CKL

Phan Thị 

Quyên
An toàn lao động SHCN Tin học Anh văn

2004KT
Võ Thị Tươi 

Thắm
Kế toán DN2

SHCN/TH kế 

toán trong 

DNSX

Giáo dục QP-

AN/Chính 

trị/Pháp luật

 Giáo dục QP-

AN

2101KT
Võ Thị Tươi 

Thắm
Tin học Anh văn

Quản Trị 

Mạng
2012QTM-Q9

Phan Văn 

Liêm

Thiết kế và xây 

dựng mạng LAN
Quản trị mạng

Phân tích thiết 

kế hệ thống TT
An toàn mạng

QTM mã nguồn 

mở

QTHT 

WebServer và 

Mail Server

2010ĐCN
Nguyễn Thị 

Hà
Máy điện

2011ĐCN-XL
Lê Thị Thành 

An

PLC cơ bản/Vẽ 

KT/Truyền 

động điện

Điện tử 

CB/Cung cấp 

điện/Khí cụ điện

2012ĐCN-

CVA

SHCN/Khí cụ 

điện /Máy điện

SC thiết bị điện 

gia dụng/PLC 

cơ bản/Truyền 

động điện/Cung 

cấp điện/Vẽ KT

2102ĐCN04

SHCN/An toàn 

điện/Đo lường 

điện/Vật liệu 

điện/Vẽ điện

Mạch điện/KT 

lắp đặt điện

Công nghệ ô 

tô

C
h

iề
u

Nguyễn Thị 

Hà

Điện công 

nghiệp

Kế toán 

doanh nghiệp



2013ĐCN
Lê Thị Thành 

An
SHCN/Máy điện

PLC cơ 

bản/Điện tử CS

Ký hiệu: 
Cấu trúc DL và GT (ThS.Phan Văn Liêm)

Lắp ráp và cài đặt MT (ThS.Phan Văn Liêm)

PLC cơ bản (Nguyễn Thị Hà)

An toàn điện (Nguyễn Thị Hà)

Cung cấp điện (Lê Thị Thành An)

An toàn LĐ/An toàn điện (Lê Thị Thành An)

Điện tử cơ bản (Lê Thị Thành An)

Cung cấp điện (Lê Thị Thành An)

Điện tử công suất (Lê Thị Thành An)

Máy điện (Lê Thị Thành An)

Khí cụ điện (Lê Thị Thành An)

Vật liệu may (Phan Thị Quyên)

Truyền động điện (Nguyễn Thanh Dũng) Anh văn (Trương Thị Thiên Hương)

Vẽ kỹ thuật (Nguyễn Thanh Dũng) Giáo dục QP-AN (Nguyễn Tấn Phát)

KT lắp đặt điện (Nguyễn Thanh Dũng) BD,SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel (ThS. Quãng Minh Đằng)

PLC cơ bản (Nguyễn Thanh Dũng) BD, SC hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ CHK (ThS. Quãng Minh Đằng)

Mạch điện (Nguyễn Thanh Dũng) TH kế toán trong DNSX (ThS.Võ Thị Tươi Thắm)

Khí cụ điện (Lê Thị Linh) Kế toán DN2 (ThS.Nguyễn Thị Ánh Nguyệt)

Truyền động điện (Lê Thị Linh) BD, SC hệ thống di chuyển (Nguyễn Thái Học)

Vẽ kỹ thuật (Lê Thị Linh) Máy điện (Nguyễn Việt Khoa)

Cung cấp điện (Lê Thị Linh)

Máy điện (Châu Trần Duy Bảo)

Tiết 5 Tiết 5

Đoàn Hồng Hải Vân

10:45 – 11:30 15:45 – 16:30

TP.Thủ Đức, ngày 29 tháng  9  năm 2021

Người lập bảng Phòng Đào tạo HIỆU TRƯỞNG
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Buổi sáng Buổi chiều

Tiết 1 Tiết 1

7:30 – 8:15

Tiết 4 Tiết 4

10:00 – 10:45 15:00 – 15:45

9:15 – 10:00 14:15 – 15:00

Ra chơi Ra chơi

Tiết 3

12:30 – 13:15

Tiết 2 Tiết 2

8:15 – 9:00 13:15 – 14:00

Tiết 3


